
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGHĨA GIANG Độc lập - Tự do  -Hạnh phúc

PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CÓ ĐƠN  TỰ NGUYỆN XIN NGHỈ THÔI VIỆC
(Kèm theo Tờ trình số: 15/TTr-UBND ngày 04/8/2025 của UBND xã Nghĩa Giang)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức
vụ/chức danh
chuyên môn

đang đảm
nhiệm

Phòng/Ban/Đ
ơn vị đang
công tác

Lương theo
ngạch, bậc,

chức vụ, chức
danh, CDNN

Phụ cấp chức
vụ (nếu có)

Phụ cấp thâm
niên vượt khung

(nếu có)

Phụ cấp thâm
niên nghề (nếu

có)

Phụ cấp ưu đãi
theo nghề (nếu

có)

Phụ cấp
công vụ
(nếu có)

Tiền lương
tháng hiện

hưởng ( đồng)

Số năm đóng
BHXH

theo sổ BHXH
Tuổi khi

giải quyết
chính
sách

Thời điểm
nghỉ

Số năm
nghỉ hưu

trước
tuổi

Được hưởng
chính sách

Phân loại (thuộc
diện phải nghỉ/có

đơn xin nghỉ)
Ghi chú

Hệ số
lương

Thời
điểm

hưởng

Hệ
số

Thời
điểm

hưởng

Mức
phụ
cấp
(%)

Thời
điểm

hưởng

Mức
phụ
cấp
(%)

Thời
điểm

hưởng

Mức
phụ
cấp
(%)

Thời
điểm

hưởng

Trong các
cơ quan của
Đảng, NN,
TC CT-XH
và LLVT

Trong
các
CQ,
ĐV,
TC

khác

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Trần Thị Tố Loan 18/10/1978 Đại học Viên chức
Trun tâm
Cung ứng

dịch vụ công
4,32 12/2023 10.108.800 17 năm 08

tháng

5 năm
10

tháng

46 tuổi 10
tháng 01/9/2025 13 năm

02 tháng x Có đơn xin nghỉ
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